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DANH SÁCH SÁNG KIẾN CỦA CÁ NHÂN, TẬP THỂ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ 
ĐƯỢC CÔNG NHẬN PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CẤP CƠ SỞ ĐỢT 2- NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-SYT ngày    tháng 12 năm 2024 
của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh)

TT Tên đơn vị Tên sáng kiến
Họ và tên tác giả có tỷ lệ đóng góp từ 

20% trở lên

1 
Bệnh viện 

Nhân Dân 

115

Ứng dụng mặt nạ 

thanh quản trong gây 

mê tán sỏi qua nội soi 

niệu quản đoạn bụng 

tại Bệnh viện Nhân 

Dân 115.

1. Ông Trần Thanh Tùng, Bác sĩ chuyên khoa 
2, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện 
Nhân Dân 115;
2. Ông Trần Thanh Thế, Cử nhân điều dưỡng, 
Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Nhân Dân 
115.

2 
Bệnh viện 

Nhân Dân 

115

Cải tiến bình bơm 

nước tưới rửa sử dụng 

trong nội soi.

1. Bà Đinh Thu Oanh, Bác sĩ chuyên khoa 2, 
Phụ trách Khoa Nội soi, Bệnh viện Nhân Dân 
115;
2. Ông Nguyễn Văn Lành, Cao đẳng Điều 

dưỡng, Điều dưỡng Khoa Nội soi, Bệnh viện 

Nhân Dân 115.

3 
Bệnh viện 

Nhân Dân 

115

Dụng cụ kết nối hệ 

thống bơm trong phẫu 

thuật đặt thể hang 

nhân tạo.

1. Ông Trương Hoàng Minh, Tiến sĩ – Bác sĩ, 
Trưởng khoa Ngoại Niệu - Ghép Thận, Bệnh 
viện Nhân Dân 115;
2. Ông Trần Phúc Hòa, Cử nhân điều dưỡng, 
Khoa Ngoại niệu - Ghép thận, Bệnh viện 
Nhân Dân 115.

4 
Bệnh viện 

Nhân Dân 

115

Cải tiến phiếu kế 

hoạch chăm sóc người 

bệnh cấp II, III.

1.  Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Trưởng 
phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Nhân Dân 115;
2. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phòng Điều 
dưỡng, Bệnh viện Nhân Dân 115.

5 
Bệnh viện 

Chấn thương 

chỉnh hình

Cải tiến phương 

phương pháp bóc tách 

vạt da trên mắt cá 

ngoài nguồn nuôi hỗn 

hợp có bảo tồn thần 

kinh mác nông để điều 

trị khuyết hổng mô 

mềm 1/3 dưới cẳng 

chân và cổ chân.

1. Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó trưởng 
khoa Khám chuyên khoa, Bệnh viện Chấn 
thương chỉnh hình; 
2. Ông Mai Trọng Tường, Trưởng khoa Vi 
phẫu tạo hình, Bệnh viện Chấn thương chỉnh 
hình;
3. Ông Võ Hòa Khánh, Trưởng phòng Quản 
lý chất lượng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh 
hình;
4. Bà. Đỗ Thị Trinh, Điều dưỡng Trưởng 
khoa Vi phẫu tạo hình, Bệnh viện Chấn 
thương chỉnh hình;
5. Bà. Võ Thị Phương Thảo, Phó trưởng 
phòng Tổ chức Cán bộ, Bệnh viện Chấn 
thương chỉnh hình.
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6 
Bệnh viện 

Chấn thương 

chỉnh hình

Cải tiến cắt rộng bướu 

xương ác tính bằng 

hướng dẫn cắt cá thể 

hoá in 3D.

1. Ông Lê Văn Thọ, Trưởng khoa Bệnh Học 
Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Chấn thương 
chỉnh hình.
2. Ông Bùi Hoàng Lạc, Phó trưởng khoa 
Bệnh Học Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Chấn 
thương chỉnh hình.
3. Bà. Nguyễn Thị Huệ, Điều dưỡng Trưởng 
khoa Bệnh Học Cơ Xương Khớp, Bệnh viện 
Chấn thương chỉnh hình;
4. Ông Phạm Thanh Nhã, Bác sĩ khoa Bệnh 
Học Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Chấn 
thương chỉnh hình;
5. Ông Ngô Viết Nhuận, Bác sĩ khoa Bệnh 
Học Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Chấn 
thương chỉnh hình.

7 
Bệnh viện 

Chấn thương 

chỉnh hình

Tăng cường bảo vệ 

chỗ nối đầu cable với 

dây cable kim điện cơ.

1. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Trưởng khoa 
Phục hồi chức năng, Bệnh viện Chấn thương 
chỉnh hình;
2. Ông Nguyễn Thanh Phúc, Kỹ thuật viên 
trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện 
Chấn thương chỉnh hình;
3. Ông Phan Duy Tiến, Bác sĩ khoa Phục hồi 
chức năng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh 
hình;
4. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nhân viên 
khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Chấn 
thương chỉnh hình;
5. Ông Bùi Cường Thịnh, Bác sĩ khoa Phục 
hồi chức năng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh 
hình.

8 
Bệnh viện 

Nguyễn Trãi

Máy bơm rửa khử 

khuẩn dây nội soi bán 

tự động

1. Ông Hồ Văn Tuấn, Điều dưỡng trưởng 

khoa Khoa Nội soi, Bệnh viện Nguyễn Trãi;

2. Ông Trần Minh Khôi, Điều dưỡng Khoa 

Nội soi, Bệnh viện Nguyễn Trãi.

9 
Bệnh viện 

Nguyễn Trãi

Cố định catheter lọc 

màng bụng trong phẫu 

thuật mở

1. Ông Võ Duy Tâm, Phó Trưởng phòng 

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nguyễn 

Trãi;

2. Ông Hoàng Ngọc Tuấn, Bác sĩ Khoa Ngoại 

tiết niệu, Bệnh viện Nguyễn Trãi;

3. Ông Vũ Đức Công, Phó Trưởng phòng 

Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Nguyễn 

Trãi.

10 
Bệnh viện 

Nguyễn Trãi

Hệ thống hóa các chỉ 

định trong truyền máu 

nội viện

1. Ông Phạm Quốc Cường, Phó Trưởng 

phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện 

Nguyễn Trãi;

2. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Nga, Điều dưỡng 

Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nguyễn 

Trãi;

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Điều dưỡng 

Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nguyễn 

Trãi;

4. Bà Đỗ Thị Ngọc Tuyết, Điều dưỡng Phòng 

Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nguyễn Trãi;
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5. Ông Nguyễn Quang Minh, Kỹ thuật viên 

Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Nguyễn Trãi.

11 
Bệnh viện 

Nhi Đồng 2

Cải tiến Miếng dán 

thông tin Catheter tĩnh 

mạch trung tâm tại 

khoa Hồi sức tích cực 

Nhiễm và COVID-19 

1. Ông Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa, khoa Hồi 

sức tích cực Nhiễm và COVID-19, Bệnh viện 

Nhi Đồng 2;

 2. Ông Đoàn Hùng Dương, Điều dưỡng, khoa 

Hồi sức tích cực Nhiễm và COVID-19, Bệnh 

viện Nhi Đồng 2;

3. Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Điều dưỡng, 

khoa Hồi sức tích cực Nhiễm và COVID-19, 

Bệnh viện Nhi Đồng 2.

12 
Bệnh viện 

Nhi Đồng 2

Giải pháp giảm thể 

tích lượng nước tiểu 

cần lấy cho bệnh nhi 

tại phòng xét nghiệm

1.Ông Ngô Mạnh Thắng, Kỹ thuật y, khoa 

Huyết học, Bệnh viện Nhi Đồng 2;

2. Bà Trần Thảo Trang, Kỹ thuật y, khoa 

Huyết học, Bệnh viện Nhi Đồng 2;

3. Bà Huỳnh Thị Tú Trinh, Kỹ thuật y, khoa 

Huyết học, Bệnh viện Nhi Đồng 2;

4. Ông Nguyễn Quốc Thiên Sơn, Kỹ thuật y, 

khoa Huyết học, Bệnh viện Nhi Đồng 2;

5. Bà Trần Lương Vân Anh, Kỹ thuật y, khoa 

Huyết học, Bệnh viện Nhi Đồng 2.

13 
Bệnh viện 

Nhi Đồng 2

Video những lưu ý khi 

đưa trẻ lấy mẫu máu 

xét nghiệm

1. Ông Phạm Ngọc Nhân, Phó Trưởng khoa, 

khoa Huyết học, Bệnh viện Nhi Đồng 2;

2. Ông Đặng Quốc Bảo, Bác sĩ, khoa Huyết 

học

3. Bà Nguyễn Thị Anh Đào, Kỹ thuật viên 

trưởng, khoa Huyết học, Bệnh viện Nhi Đồng 

2;

4. Bà Nguyễn Thị Châu, Kỹ thuật y, khoa 

Huyết học, Bệnh viện Nhi Đồng 2;

5. Bà Lương Thụy Hồng Ân, Chuyên viên, 

phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Đồng 

2.

14 
Bệnh viện 

Nhi Đồng 2

Phiếu theo dõi bệnh 

nhân điều trị hỗ trợ hô 

hấp tuần hoàn ngoài 

cơ thể (ECMO)

1. Ông Ngô Lê Thanh, Điều dưỡng, khoa Hồi 

sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi 

Đồng 2;

2 Ông Bùi Vũ Hiền, Điều dưỡng, khoa Hồi 

sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi 

Đồng 2;

3. Ông Nguyễn Tấn Lợi, Điều dưỡng, khoa 

Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi 

Đồng 2;

4. Ông Nguyễn Hữu Luân, Điều dưỡng, khoa 

Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi 

Đồng 2.
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15 
Bệnh viện 

Nhi Đồng 2

Cảnh báo ADR, dị 

ứng thuốc trên hồ sơ 

bệnh án từ cơ sở dữ 

liệu ADR tại Bệnh 

viện Nhi Đồng 2

1. Bà Lê Phạm Tường Vân, Phó Trưởng khoa, 

khoa Dược, Bệnh viện Nhi Đồng 2;

2. Bà Trịnh Thị Hồng Anh, Dược sĩ, khoa 

Dược, Bệnh viện Nhi Đồng 2;

3. Bà Bùi Thị Phương Trang, Dược sĩ, khoa 

Dược, Bệnh viện Nhi Đồng 2;

4. Bà Trần Thị Bích Phượng, Dược sĩ, khoa 

Dược, Bệnh viện Nhi Đồng 2;

5. Bà Lê Thị Hoài, Dược sĩ, khoa Dược, Bệnh 

viện Nhi Đồng 2.

16 
Bệnh viện 

Nhi Đồng 2

Chuyển đổi công năng 

của máy thở dòng cao 

(HFNC) sang thở áp 

lực dương liên tục qua 

mũi (NCPAP) trong 

quá trình vận chuyển 

bệnh nhi

1. Ông Đoàn Hùng Dương, Điều dưỡng, khoa 

Hồi sức tích cực Nhiễm và COVID-19, Bệnh 

viện Nhi Đồng 2;

2. Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Điều dưỡng, 

khoa Hồi sức tích cực Nhiễm và COVID-19, 

Bệnh viện Nhi Đồng 2;

3. Bà Dương Nguyễn Hoàng Yến, Điều 

dưỡng, khoa Hồi sức tích cực Nhiễm và 

COVID-19, Bệnh viện Nhi Đồng 2;

4. Ông Hoàng Gia Lộc, Bác sĩ, khoa Hồi sức 

tích cực Nhiễm và COVID-19, Bệnh viện Nhi 

Đồng 2;

5. Bà Đoàn Thị Hoài Trang, Bác sĩ, khoa Hồi 

sức tích cực Nhiễm và COVID-19, Bệnh viện 

Nhi Đồng 2.

17 
Bệnh viện 

Nhi Đồng 2

Bộ dụng cụ thay băng 

- hệ thống dây 

catheter trung ương 

1. Ông Nguyễn Hữu Khánh, Điều dưỡng, 

khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 2;

2. Bà Nguyễn Thị Kim Hiền, Điều dưỡng 

Trưởng, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh 

viện Nhi Đồng 2;

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Điều dưỡng, 

khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 2;

4. Ông Phạm Quốc Vũ, Điều dưỡng, khoa Hồi 

sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 2;

5. Bà Trần Thị Thúy Hà, Điều dưỡng, khoa 

Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 2.

18 
Trung tâm 

Kiểm chuẩn 

xét nghiệm

Nghiên cứu sản xuất, 

cung cấp mẫu ngoại 

kiểm tra chất lượng 

xét nghiệm 

Hemoglobin gắn kết 

(HbA1c)

1. Ông Võ Ngọc Nguyên, Giám đốc Trung 

tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố, 

Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm;

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Phương, Trưởng 

khoa Khoa Sinh phẩm, Trung tâm Kiểm 

chuẩn Xét nghiệm Thành phố;

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Phụng, Kỹ sư (hạng 

III), Khoa Sinh phẩm, Trung tâm Kiểm chuẩn 

Xét nghiệm Thành phố.
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19 
Bệnh viện 

Nhân Ái

Xây dựng và triển 

khai đề án thành lập 

02 khoa điều trị tại 

Bệnh viện Nhân Ái 

năm 2024

1. Ông Lê Thanh Lâm, Trưởng phòng Kế 

hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhân Ái;

2. Bà. Hoàng Thị Thái, nhân viên phòng Kế 

hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhân Ái;

3. Bà. Phạm Thuỳ Dung nhân viên phòng Kế 

hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhân Ái;

4. Ông Đức Minh Nhất, Phó Trưởng khoa 

Tâm Thần/HIV Bệnh viện Nhân Ái;

5. Bà. Mai Thị Hồng Thuý, Trưởng Khoa Nội 

3, Bệnh viện Nhân Ái.

20 
Bệnh viện 

Lê Văn Việt

Ứng dụng AI trong 

chỉnh hình răng mặt

1. Bà Trần Phương Thúy, Nhân viên khoa 

Liên chuyên khoa Mắt - Răng hàm mặt, Bệnh 

viện Lê Văn Việt;

2. Bà Hoàng Ngọc Linh, Nhân viên khoa Liên 

chuyên khoa Mắt - Răng hàm mặt, Bệnh viện 

Lê Văn Việt;

3. Bà Đặng Thị Hồng Tuyết, Nhân viên khoa 

Liên chuyên khoa Mắt - Răng hàm mặt, Bệnh 

viện Lê Văn Việt.

21 
Bệnh viện 

Huyện Nhà 

Bè

Giá đỡ có bánh xe 

chuyển người bệnh từ 

bàn mổ sau khi thực 

hiện phẫu thuật sang 

giường hồi sức kính 

chuyển phòng hồi tỉnh 

và có thể áp dụng rộng 

ra các khoa phòng 

khác.

1. Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Nhân viên khoa 

Gây mê hồi sức, Bệnh viện Huyện Nhà Bè.

22 
Bệnh viện 

Huyện Nhà 

Bè

Tự tạo vòng kê để hỗ 

trợ, dự phòng loét do 

tỳ đè cho người bệnh 

nằm lâu

1. Ông Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng khoa Y 

Dược học Cổ truyền, Bệnh viện Huyện Nhà 

Bè.

23 
Bệnh viện 

Huyện Nhà 

Bè

Ứng dụng thảm dính 

bụi (sticky mat) trong 

phòng điều trị lọc máu 

tại khoa Thận- Lọc 

máu bệnh viện huyện 

Nhà Bè.

1. Bà Nông Thị Hà My, Nhân viên khoa 

Thận-Lọc máu, Bệnh viện Huyện Nhà Bè.

24 
Bệnh viện 

Đa khoa Sài 

Gòn

Ứng dụng gối lật bệnh 

nhân vào xoay trở và 

chăm sóc cho bệnh 

nhân

1. Ông Chương Quang Đạt, Điều dưỡng hạng 

IV, Khoa Cấp cứu – Hồi sức, Bệnh viện Đa 

khoa Sài Gòn;

2. Bà Trần Thị Kim Thủy Em, Điều dưỡng 

(hạng III), Khoa Cấp cứu – Hồi sức, Bệnh 

viện Đa khoa Sài Gòn;

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương, Điều dưỡng 

(hạng III), Khoa Cấp cứu – Hồi sức, Bệnh 

viện Đa khoa Sài Gòn;
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4. Bà Võ Thị Kiều Uyên, Điều dưỡng (hạng 

IV), Khoa Cấp cứu – Hồi sức, Bệnh viện Đa 

khoa Sài Gòn;

5. Bà Nguyễn Thị Phương Liễu, Điều dưỡng 

(hạng IV), Khoa Cấp cứu – Hồi sức, Bệnh 

viện Đa khoa Sài Gòn.

25 
Bệnh viện 

Ung Bướu

Chế tạo nút chặn trong 

xạ trị áp sát tử cung 

âm đạo (Máy 

Nucletron) bệnh nhân 

ung thư phụ khoa

1. Bà Hoàng Thị Thanh Thúy, Điều dưỡng 

khoa Xạ trị Phụ khoa, Bệnh viện Ung Bướu;

2. Bà Nguyễn Thị Ánh Mai, Điều dưỡng khoa 

Xạ trị Phụ khoa, Bệnh viện Ung Bướu;

3. Bà Nguyễn Ngọc Thùy Trinh, Điều dưỡng 

khoa Xạ trị Phụ khoa, Bệnh viện Ung Bướu;

4. Bà Huỳnh Thị Hoa Phúc, Điều dưỡng khoa 

Xạ trị Phụ khoa, Bệnh viện Ung Bướu.

26 
Bệnh viện 

Ung Bướu

Bảo vệ vật sắc nhọn 

trong hấp dụng cụ

1. Ông Chung Thành Phát, Nhân viên khoa 

Gây mê hồi sức, Bệnh viện Ung Bướu;

2. Ông Nguyễn Văn Huynh, Nhân viên khoa 

Gây mê hồi sức, Bệnh viện Ung Bướu;

3. Ông Trần Như Ân, Nhân viên khoa Kiểm 

soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Ung Bướu;

4. Bà Lê Thị Ánh Nguyệt, Nhân viên khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Ung 

Bướu.

27 
Bệnh viện 

Ung Bướu

Dụng cụ chia ô hỗ trợ 

ghi nhớ nhóm hạch 

trong phẫu thuật có 

nạo vét hạch

1. Bà Trần Thị Anh Thư, Điều dưỡng khoa 

Gây mê hồi sức, Bệnh viện Ung Bướu;

2. Bà Hồ Thị Thoa, Điều dưỡng khoa Gây mê 

hồi sức, Bệnh viện Ung Bướu;

3. Bà Phan Thị Thu Nga, Điều dưỡng khoa 

Gây mê hồi sức, Bệnh viện Ung Bướu;

4. Bà Phan Thị Thanh Thúy, Điều dưỡng khoa 

Gây mê hồi sức, Bệnh viện Ung Bướu.

28 
Bệnh viện 

Ung Bướu

Lót tấm lưới vào máy 

hấp mặt nạ giúp giữ 

nguyên vẹn mặt nạ khi 

thực hiện mô phỏng

1. Ông Đoàn Dương Phương Bình, Nhân viên 

khoa Vận hành máy xạ, Bệnh viện Ung Bướu;

2. Bà Nguyễn Thị Nhung, Nhân viên khoa 

Vận hành máy xạ, Bệnh viện Ung Bướu;

3. Bà Nguyễn Ngọc Yến, nhân viên khoa Vận 

hành máy xạ, Bệnh viện Ung Bướu;

4. Bà Huỳnh Thị Mỹ, nhân viên khoa Vận 

hành máy xạ, Bệnh viện Ung Bướu.
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29 
Bệnh viện 

Ung Bướu

Sử dụng chỉ thấm 

thuốc cản quang đánh 

dấu sẹo mổ ở kỹ thuật 

mô phỏng xạ trị vùng 

đầu cổ

1. Ông Lý Thái Bình, Nhân viên khoa Vận 

hành máy xạ, Bệnh viện Ung Bướu;

2. Bà Trần Lương Thu Thảo, Nhân viên khoa 

Vận hành máy xạ, Bệnh viện Ung Bướu;

3. Bà Hoàng Thị Kim Ngân, Nhân viên khoa 

Vận hành máy xạ, Bệnh viện Ung Bướu;

4. Bà Đinh Thị Thiên Trang, Nhân viên khoa 

Vận hành máy xạ, Bệnh viện Ung Bướu.

30 
Bệnh viện 

Ung Bướu

Video hướng dẫn an 

toàn bức xạ cho bệnh 

nhân điều trị I-131

1. Bà Nguyễn Huỳnh Khánh An, Bác sĩ khoa 

Y học hạt nhân, Bệnh viện Ung Bướu;

2. Ông Lê Bá Phước, Bác sĩ khoa Y học hạt 

nhân, Bệnh viện Ung Bướu;

3. Bà Lê Thị Thanh Thủy, nhân viên khoa Y 

học hạt nhân, Bệnh viện Ung Bướu;

4. Ông Nguyễn Hoàng Anh, nhân viên khoa 

Y học hạt nhân, Bệnh viện Ung Bướu.

31 
Bệnh viện 

Ung Bướu

Cải tiến bàn đặt bệnh 

nhân tại phòng máy xạ 

trị trong Suất liều cao-

Cơ sở 1 

1. Ông Phạm Công Giải, Nhân viên Khoa Kỹ 

thuật phóng xạ, Bệnh viện Ung Bướu;

2. Ông Phạm Duy Nhân, Nhân viên Phòng 

Vật tư trang thiết bị y tế, Bệnh viện Ung 

Bướu;

3. Ông Đặng Hưng Cảnh, Nhân viên Khoa 

Vận hành máy xạ, Bệnh viện Ung Bướu;

4. Ông Trần Khâm Hưng, Nhân viên Khoa Kỹ 

thuật phóng xạ, Bệnh viện Ung Bướu.

32 
Bệnh viện 

Ung Bướu

Thiết kế và lắp ráp 

máy bơm rửa ống nội 

soi mềm có thể điều 

chỉnh áp lực dòng tia, 

tích hợp ngắt điện 

theo chu kì 

1. Ông Nguyễn Bảo Qúy, Bác sĩ Khoa Nội soi 

siêu âm, Bệnh viện Ung Bướu;

2. Ông Phạm Thanh Liêm, Nhân viên Khoa 

Nội soi siêu âm, Bệnh viện Ung Bướu;

3. Ông Phạm Lê Minh Quân, Nhân viên Khoa 

Nội soi siêu âm, Bệnh viện Ung Bướu;

4. Ông Trần Hoàng Đại, Kỹ sư Phòng Vật tư 

trang thiết bị y tế, Bệnh viện Ung Bướu.

33 
Bệnh viện 

Ung Bướu

Chuẩn hóa quy trình 

triển khai bộ xét 

nghiệm dấu ấn tế bào 

bằng kỹ thuật (Flow 

Cytometry) tại Khoa 

Xét nghiệm.

1. Bà Huỳnh Thị Mai Phương, Kỹ thuật viên, 

Khoa xét nghiệm, Bệnh viện Ung Bướu;

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Kỹ thuật viên, 

Khoa xét nghiệm, Bệnh viện Ung Bướu;

3. Bà Võ Thị Thủy Tiên, Kỹ thuật viên, Khoa 

xét nghiệm, Bệnh viện Ung Bướu;

4. Bà Nguyễn Hoàng Tú Anh, Bác sĩ, Khoa 

xét nghiệm, Bệnh viện Ung Bướu.

34 
Bệnh viện 

Ung Bướu 

Giải pháp thay thế 

Camera đèn mổ trong 

ứng dụng 

1. Ông Mã Minh Phương, Kỹ sư phòng Công 

nghệ thông tin, Bệnh viện Ung Bướu;

2. Ông Tất Hổ, Kỹ sư phòng Công nghệ 



9

Telemedicine thông tin, Bệnh viện Ung Bướu;

3. Ông Bùi Thế Chung, Kỹ sư phòng Công 

nghệ thông tin, Bệnh viện Ung Bướu;

4.Ông Lê Ngọc Thành, Kỹ sư phòng Công 

nghệ thông tin, Bệnh viện Ung Bướu.

35 
Bệnh viện 

Tai mũi 

họng

Sử dụng thiết bị IoT 

thay thế máy tính hiển 

thị thời gian kết thúc 

phẫu thuật của người 

bệnh

1. Ông Châu Hoàn Minh, Phó phòng Công 

nghệ thông tin, Bệnh viện Tai mũi họng;

2. Ông Đào Tiến Dũng, Phòng Công nghệ 

thông tin, Bệnh viện Tai mũi họng;

3. Bà Trần Thị Như Quyền, Khoa Phẫu thuật, 

Bệnh viện Tai mũi họng;

4. Ông Phan Hữu Tài, Phòng Công nghệ 

thông tin, Bệnh viện Tai mũi họng;

5. Ông Trần Tấn Lộc, Phòng Công nghệ thông 

tin, Bệnh viện Tai mũi họng.

36 
Bệnh viện 

Tai mũi 

họng

Chế tạo bàn đạp 

Capture từ hệ thống 

nội soi chẩn đoán Tai 

Mũi Họng chính hãng 

Karl Storz/ Olympus 

sang bàn đạp tự chế 

tương đương

1. Ông Phạm Hải Sơn, Trưởng phòng Vật tư 

trang thiết bị, Bệnh viện Tai mũi họng;

2. Ông Kiều Phú Đổng, Phòng Vật tư trang 

thiết bị, Bệnh viện Tai mũi họng.

37 
Bệnh viện 

Quận Gò 

Vấp

Cải tiến giá đỡ máy 

HFNC thành giá đỡ 

máy đo điện tim tại 

giường Khoa Nội tổng 

hợp Bệnh viện Quận 

Gò Vấp năm 2024

1. Bà Phạm Thị Thảo, Bác sĩ khoa Nội tổng 

hợp, Bệnh viện quận Gò Vấp;

2. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Điều dưỡng 

trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện quận 

Gò Vấp;

3. Ông Vũ Song Toàn, Điều dưỡng khoa Nội 

tổng hợp, Bệnh viện quận Gò Vấp;

4. Bà Trương Thị Yến, Điều dưỡng khoa Nội 

tổng hợp - Bệnh viện quận Gò Vấp.

38 
Bệnh viện 

Huyện Củ 

Chi

Giải pháp “Cải tiến 

giá đỡ bình oxy”. 

Nâng cao chất lượng 

an toàn người bệnh 

trong vận chuyển 

người bệnh tại Bệnh 

viện huyện Củ Chi.

1.Bà Võ Thị Khuyên, Phòng Điều dưỡng, 

Bệnh viện Huyện Củ Chi.

39 
BV Phục hồi 

chức năng - 

ĐTBNN

Sử dụng hình ảnh – 

Video truyền thông 

hướng dẫn quy trình 

tự đặt thông tiểu ngắt 

quãng

1.Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Điều dưỡng 

hạng IV, Khoa Phục hồi chức năng tổn 

thương tủy sống, Bệnh viện PHCN- ĐTBNN

2.Bà Ngô Thị Cẩm Tiên, Điều dưỡng hạng 

IV, Khoa Phục hồi chức năng tổn thương tủy 

sống, Bệnh viện PHCN- ĐTBNN

3.Bà Nguyễn Thị Hiền, Trưởng phòng Phòng 

Điều dưỡng, Bệnh viện PHCN- ĐTBNN



10

40 
BV ĐKKV 

Hóc Môn

Vòng tính tốc độ dịch 

truyền

1.Bà. Trịnh Bảo Tâm, Điều dưỡng, Khoa Hồi 

sức cấp cứu, BV ĐKKV Hóc Môn

2.Ông. Nguyễn Tiên Phong, Bác sĩ, Khoa Hồi 

sức cấp cứu, BV ĐKKV Hóc Môn

3.Ông. Nguyễn Tân Thành An, Điều dưỡng, 

Khoa Hồi sức cấp cứu, BV ĐKKV Hóc Môn

41 
BV ĐKKV 

Hóc Môn

Hướng dẫn và kiểm 

tra bài tập Vật lý trị 

liệu online

1.Ông. Nguyễn Văn Út, Phó khoa, Khoa Vật 

lý trị liệu, BV ĐKKV Hóc Môn

2.Ông. Sầm Đức Nghĩa, Kỹ thuật viên,  Khoa 

Vật lý trị liệu, BV ĐKKV Hóc Môn

42 
BV ĐKKV 

Hóc Môn

Đai hỗ trợ nâng đỡ 

bàn chân rớt

1.Bà. Nguyễn Phúc Thiện, Trưởng khoa, 

khoa Vật lý trị liệu, BV ĐKKV Hóc Môn

2.Bà Huỳnh Thị Kim Huệ, Kỹ thuật viên 

trưởng, khoa Vật lý trị liệu, BV ĐKKV Hóc 

Môn

43 
BV ĐKKV 

Hóc Môn

Hình ảnh hóa thang đo 

đánh giá viêm tĩnh 

mạch

1.Bà. Phạm Thu Sương, Trưởng phòng, 

phòng Điều dưỡng, BV ĐKKV Hóc Môn

2.Bà. Nguyễn Kim Anh, Nữ hộ sinh, phòng 

Điều dưỡng, BV ĐKKV Hóc Môn

44 
BV ĐKKV 

Hóc Môn

Xây dưng giải pháp 

kiểm tra dữ liệu kết 

quả cận lâm sàng 

trước khi đồng bộ 

cổng BHXH

1.Ông. Đặng Ánh Hồng,: Trưởng phòng, 

phòng Công nghệ thông tin, BV ĐKKV Hóc 

Môn

2.Ông. Nguyễn Hữu Thành, kỹ sư, phòng 

Công nghệ thông tin, BV ĐKKV Hóc Môn

45 
BV ĐKKV 

Hóc Môn

Theo dõi kết quả IQC 

“Chương trình nội 

kiểm” thông qua 

SNCS.

1.Bà. Nguyễn Thị Yến, Kỹ thuật viên, khoa  

Xét nghiệm, BV ĐKKV Hóc Môn

2.Ông.  Phan Ngọc Trọng Vi, Kỹ thuật viên, 

khoa  Xét nghiệm, BV ĐKKV Hóc Môn

46 
BV Nhân 

dân Gia 

Định

Cải tiến dịch vụ cung 

cấp thực đơn cho 

người bệnh khám dinh 

dưỡng

1. Bà Trần Thị Kim Chi, Trưởng khoa Dinh 

dưỡng , BV Nhân dân Gia Định 

2. Ông Trần Quang Xuân Thịnh, KTV khoa 

Dinh dưỡng, BV Nhân dân Gia Định

3. Bà Trần Võ Thanh Hồng Thắm, Kỹ sư 

khoa Dinh dưỡng, BV Nhân dân Gia Định

4. Bà Nguyễn Thị Hoa, Kỹ sư khoa Dinh 

dưỡng, BV Nhân dân Gia Định

5. Ông Nguyễn Tuấn Đan, KTV khoa Dinh 

dưỡng, BV Nhân dân Gia Định
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47 
BV Nhân 

dân Gia 

Định

Giá đựng laptop cho 

máy X-quang di động

1. Ông Ngô Minh Hòa, KTV khoa Chẩn đoán 

hình ảnh, BV Nhân dân Gia Định

2. Ông Trần Công Vinh, KTV khoa Chẩn 

đoán hình ảnh, BV Nhân dân Gia Định

3. Ông Huỳnh Thanh Hoàng, KTV khoa 

Chẩn đoán hình ảnh, BV Nhân dân Gia Định

4. Ông Phạm Anh Tuấn, KTV khoa Chẩn 

đoán hình ảnh, BV Nhân dân Gia Định

5. Ông Nguyễn Huỳnh Băng Giang, KTV 

khoa Chấn đoán hình ảnh, BV Nhân dân Gia 

Định 

48 
BV Nhân 

dân Gia 

Định

Xây dựng mô hình 

tính toán liều dùng 

dựa trên dược động và 

dược lực của thuốc 

Amikacin tại bệnh 

viện Nhân dân Gia 

Định

1. Bà Phạm Hồng Thắm, Phó Trưởng khoa 

Dược, BV Nhân dân Gia Định  

2. Ông Nguyễn Cấp Tăng, Dược sĩ khoa 

Dược, BV Nhân dân Gia Định 

3. Bà Phùng Ngọc Bình Minh, Dược sĩ khoa 

Dược, BV Nhân dân Gia Định 

4. Bà Trương Thị Hà, Dược sĩ khoa Dược, 

BV Nhân dân Gia Định

5. Bà Trần Đoàn Minh Thy, Dược sĩ khoa 

Dược, BV Nhân dân Gia Định 

49 
BV Nhân 

dân Gia 

Định

Xây dựng công cụ 

quản lý kê đơn thuốc 

độc tế bào pha chế tập 

trung tại Bệnh viện 

Nhân Dân Gia Định

1. Bà Phạm Hồng Thắm, Phó Trưởng khoa 

Dược, BV Nhân dân Gia Định 

2. Ông Nguyễn Đức Trí, Dược sĩ khoa Dược, 

BV Nhân dân Gia Định

3. Ông Lê Hải Sơn, Dược sĩ khoa Dược, BV 

Nhân dân Gia Định

4. Bà Nguyễn Ngọc Phương, Dược sĩ khoa 

Dược, BV Nhân dân Gia Định

5. Bà Trương Nguyễn Kim Hương, Dược sĩ 

khoa Dược, BV Nhân dân Gia Định

50 
BV Nhân 

dân Gia 

Định

Sổ tay thông tin người 

bệnh – bệnh lý: U 

quanh bóng Vater

1. Ông Đinh Thuận Thiên, Bác sĩ khoa ngoại 

Gan Mật Tụy  (33.3%), BV Nhân dân Gia 

Định

2. Ông Lê Kim Long, Bác sĩ khoa ngoại Gan 

Mật Tụy  (33.3%), BV Nhân dân Gia Định

3. Bà Trần Thị Ngọc, Điều dưỡng trưởng 

khoa ngoại Gan Mật Tụy  (33.3%), BV Nhân 

dân Gia Định

51 
BV Nhi 

đồng Thành 

phố

Đặt backflow trong 

VA ECMO bằng sheet 

thong tim

1.Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc, 

BV Nhi đồng Thành phố

2.Bà Lê Vũ Phượng Thy, Bác sĩ Trưởng 

Khoa, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, BV 

Nhi đồng Thành phố

3.Ông Nguyễn Đạt Thịnh, Bác sĩ, Khoa Hồi 

sức tích cực - chống độc, BV Nhi đồng Thành 

phố
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52 
BV Nhi 

đồng Thành 

phố

Kén cho trẻ sơ sinh

1.Bà Nguyễn Thị Lệ Huyền, Điều dưỡng 

Trưởng, Khoa Hồi sức sơ sinh, BV Nhi đồng 

Thành phố

2.Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền, Điều dưỡng, 

Khoa Hồi sức sơ sinh, BV Nhi đồng Thành 

phố

3.Bà Lâm Ngọc Thúy, Điều dưỡng, Khoa Hồi 

sức sơ sinh, BV Nhi đồng Thành phố

53 
BV Nhi 

đồng Thành 

phố

Atlat bộ dụng cụ phẫu 

thuật

1.Ông Huỳnh Văn Hoàng, Điều dưỡng, Khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn, BV Nhi đồng Thành 

phố

2.Ông Danh Nhiều, Y tế Công cộng, Khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn, BV Nhi đồng Thành 

phố

3.Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ly, Điều dưỡng, 

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, BV Nhi đồng 

Thành phố

4.Bà Trần Thị Mỹ Thanh, Điều dưỡng, Khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn, BV Nhi đồng Thành 

phố

5.Bà Vũ Thị Phương Quỳnh, Điều dưỡng, 

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, BV Nhi đồng 

Thành phố

54 
Bệnh viện 

Tâm Thần

Tránh nhầm lẫn khi sử 

dụng thuốc đối với 

bệnh nhân tâm thần

1.Bà Nguyễn Thu Thủy, điều dưỡng Khoa 

T2, Bệnh viện Tâm Thần

2.Ông Phạm Lê Kim Thịnh, điều dưỡng Khoa 

T2, Bệnh viện Tâm Thần

3.Ông Phạm Văn Tiến, điều dưỡng Khoa T2, 

Bệnh viện Tâm Thần

55 
Bệnh viện 

Tâm Thần

Sử dụng tranh số hóa 

để tạo sản phẩm trang 

trí, giúp bệnh nhân vui 

thích trong việc sáng 

tạo ra sản phẩm, đa 

dạng hình thức lao 

động trị liệu giúp bệnh 

nhân mau chóng phục 

hồi sức khỏe tinh thần.

1.Bà Trần Tú Vân, điều dưỡng Tổ Tổ chức 

Cán bộ; Bệnh viện Tâm Thần

2.Bà Nguyễn Thị Nga, điều dưỡng Tổ Phục 

hồi chức năng, Bệnh viện Tâm Thần

3.Bà Nguyễn Mỹ Trân, điều dưỡng Tổ Phục 

hồi chức năng, Bệnh viện Tâm Thần

4.Bà Lê Thị Kim Thủy, điều dưỡng Tổ Phục 

hồi chức năng, Bệnh viện Tâm Thần

56 
Bệnh viện 

Quận 7

Ứng dụng móc treo túi 

nước tiểu trong lâm 

sàng

1.Bà. Phạm Thị Quý Cẩm, Điều dưỡng 

trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Quận 7

2.Bà. Lê Bích Thanh Loan, Nhân viên khoa 

Nội tổng hợp, Bệnh viện Quận 7

3.Ông. Trần Minh Khánh, Nhân viên khoa 

Nội tổng hợp, Bệnh viện Quận 7

4.Bà. Trần Thị Kim Loan, Nhân viên khoa 

Nội tổng hợp, Bệnh viện Quận 7

5.Bà. Nguyễn Thị Ngọc Mai, Nhân viên khoa 

Nội tổng hợp, Bệnh viện Quận 7
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57 
Bệnh viện 

Đa khoa vực 

Thủ Đức

Dụng cụ khóa túi 

nước tiểu

1.Bà Trần Kim Hà, Điều dưỡng hạng III, 

khoa HSTC - CĐ, Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Thủ Đức

2.Ông Nguyễn Hồng Điệp, Điều dưỡng hạng 

IV, khoa HSTC –CĐ, Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Thủ Đức

3.Bà Nguyễn Thị Hồng Đào, Điều dưỡng 

khoa HSTC –CĐ, Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Thủ Đức

4.Bà Phạm Thị Mai, Điều dưỡng hạng III, 

khoa HSTC –CĐ, Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Thủ Đức

5.Bà Nguyễn Thị Kiều, Điều dưỡng hạng III, 

khoa HSTC –CĐ, Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Thủ Đức

58 
Bệnh viện 

Phạm Ngọc 

Thạch

Ứng dụng Kỹ thuật 

cắt tĩnh mạch và động 

mạch phổi bằng 1 

stapler trong phẫu 

thuật nội soi lồng 

ngực cắt thùy phổi

1. Ông Nguyễn Thanh Hiền – Trưởng khoa 

Ngoại lồng ngực 2, Bệnh viện Phạm Ngọc 

Thạch (20%)

2. Ông Phan Sĩ Hiệp – Phó Trưởng khoa 

Ngoại lồng ngực 2, Bệnh viện Phạm Ngọc 

Thạch (20%)

3. Bà Quách Đỗ Mai Khanh – Nhân viên khoa 

Ngoại lồng ngực 2, Bệnh viện Phạm Ngọc 

Thạch (20%)

4. Bà Nguyễn Phương Thảo Nguyên – Nhân 

viên khoa Ngoại lồng ngực 2, Bệnh viện 

Phạm Ngọc Thạch (20%)

5. Ông Trương Kim Minh – Trưởng khoa 

Gây mê hồi sức, Bệnh viện Phạm Ngọc 

Thạch (20%).

59 
Nguyễn Tri 

Phương

Cán dao cắt lọc bệnh 

phẩm phẫu thuật làm 

sinh thiết

1.Ông. Nguyễn Tú Anh - Kỹ thuật viên 

Trưởng khoa - khoa Giải phẫu bệnh (40%), 

Nguyễn Tri Phương

2.Ông. Trần Quốc Thanh - Kỹ thuật y (hạng 

III) - khoa Giải phẫu bệnh (30%), Nguyễn Tri 

Phương

3.Bà. Ngô Thị Mai – Điều dưỡng (hạng III) - 

khoa Giải phẫu bệnh (30%), Nguyễn Tri 

Phương

60 
Nguyễn Tri 

Phương

Cải tiến cách đọc kết 

quả xác định tính 

kháng thuốc kháng 

sinh của vi khuẩn 

trong phòng thí 

nghiệm

1.Ông. Phạm Minh Hiếu – Kỹ thuật y (hạng 

III) – khoa Xét nghiệm (40%), Nguyễn Tri 

Phương

Bà. Nguyễn Vũ Quỳnh Anh – Kỹ thuật y 

(hạng III) – khoa Xét nghiệm (30%), Nguyễn 

Tri Phương

2.Bà. Trần Thị Kim Thoại – Kỹ thuật y (hạng 

III) – khoa Xét nghiệm (30%), Nguyễn Tri 

Phương
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61 
Bệnh viện 

quận Bình 

Tân

Giảm thời gian chờ 

khám sức khỏe

1. Nguyễn Thị Thùy Nhiêu, Phó Giám đốc 

Bệnh viện, Bệnh viện quận Bình Tân

2. Huỳnh Minh Tuân, Chuyên viên, Bệnh 

viện quận Bình Tân

3. Nguyễn Thị Ngọc Hân, Chuyên viên, Bệnh 

viện quận Bình Tân

4. Nguyễn Thị Bích Chi, Chuyên viên, Bệnh 

viện quận Bình Tân

5. Nguyễn Minh Mẩn, Chuyên viên, Bệnh 

viện quận Bình Tân

62 
Bệnh viện 

quận Bình 

Thạnh

Cải tiến quy trình 

quản lý và sử dụng 

hoá chất xét nghiệm 

Creatinine.

1.Ông Nguyễn Trung Kiên – Phó Giám đốc 

Bệnh viện, Bệnh viện quận Bình Thạnh

2.Bà Mai Lệ Huyền – Kỹ thuật viên Trưởng 

khoa Xét nghiệm, Bệnh viện quận Bình 

Thạnh

63 Viện Tim

Ứng dụng kỹ thuật 

bóng dẫn đường trong 

cách tiếp cận qua 

đường động mạch 

quay trong thủ thuật 

chụp và can thiệp 

động mạch vành

1.TS.BS Đặng Duy Phương, Viện Tim

2.TS.BSCK2 Bùi Minh Trạng, Viện Tim

3.BS Nguyễn Tấn Thiện, Viện Tim

4.CTĐD Đặng Minh lâm, Viện Tim

5.CNĐD Nguyễn Xuân Quyền, Viện Tim

64 
Bệnh viện 

Hùng 

Vương

Giảm thời gian trả kết 

quả Thinprep Pap’s 

qua mạng Hsoft xuống 

còn trong vòng 48 giờ

1. Ông Nguyễn Đinh Tuấn, kỹ thuật y hạng 

III, nhân viên khoa Giải phẫu bệnh – Tế bào, 

Bệnh viện Hùng Vương

2. Ông Phan Văn Phi, kỹ thuật y hạng III, 

nhân viên khoa Giải phẫu bệnh – Tế bào, 

Bệnh viện Hùng Vương

3. Bà Phạm Thị Mười, kỹ thuật y hạng III, 

nhân viên khoa Giải phẫu bệnh – Tế bào, 

Bệnh viện Hùng Vương

4. Ông Huỳnh Hùng, kỹ thuật y hạng III, nhân 

viên khoa Giải phẫu bệnh – Tế bào, Bệnh 

viện Hùng Vương

5. Bà Nguyễn Lý Phương Thảo, kỹ thuật y 

hạng IV, nhân viên khoa Giải phẫu bệnh – Tế 

bào, Bệnh viện Hùng Vương

65 
Bệnh viện 

Hùng 

Vương

Nâng cao quản lý điều 

trị đái tháo đường 

trong thai kỳ bằng ứng 

dụng chức năng theo 

dõi đường huyết từ xa 

của phần mềm IOH tại 

khoa Khám bệnh B 

năm 2023

1. Bà Hoàng Thị Thanh Thảo, Phó trưởng 

khoa Sanh, Bệnh viện Hùng Vương

2. Bà Bùi Thị Kim Tuyền, Phó trưởng khoa 

Khám bệnh B, Bệnh viện Hùng Vương

3. Bà Đặng Ngọc Trà Mi, bác sĩ hạng III, 

nhân viên khoa Khám bệnh B, Bệnh viện 

Hùng Vương

4. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Điều dưỡng trưởng 

khoa Khám bệnh B, Bệnh viện Hùng Vương
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5. Bà Đoàn Thị Thanh Tuyền, hộ sinh hạng 

III, nhân viên khoa Khám bệnh B, Bệnh viện 

Hùng Vương

66 
Bệnh viện 

Hùng 

Vương

Cải tiến thời gian xuất 

viện sau phẫu thuật 

nội soi ổ bụng bóc u 

buồng trứng hoặc cắt 

phần phụ xuất viện 

xuống còn trong vòng 

48 giờ sau mổ tại khoa 

Phụ ngoại - Ung bướu 

năm 2023

1. Bà Hoàng Thị Thu Huyền, Phó trưởng 

khoa Phụ ngoại – Ung bướu, Bệnh viện Hùng 

Vương

2. Bà Viên Bạch Lan Châu, bác sĩ hạng III, 

nhân viên khoa Phụ ngoại – Ung bướu, Bệnh 

viện Hùng Vương

3. Bà Trần Thị Thúy Lan, Điều dưỡng trưởng 

khoa Phụ ngoại – Ung bướu, Bệnh viện Hùng 

Vương

67 
Bệnh viện 

Hùng 

Vương

Cải tiến chất lượng 

điều trị thai bám vết 

mổ cũ dưới 7 tuần 

theo phân loại COS2 

đến khám bệnh viện 

hùng vương bằng 

phương pháp hút thai 

tại khoa Kế hoạch hóa 

gia đình

1. Ông Nguyễn Đăng Quang, Trưởng khoa 

Phụ ngoại - Ung bướu, Bệnh viện Hùng 

Vương

2. Bà Nguyễn Thị Sa Giang, Phó trưởng khoa 

Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Hùng 

Vương

3. Bà Nguyễn Trần Bảo Trâm, bác sĩ hạng III, 

nhân viên khoa Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh 

viện Hùng Vương

4. Bà Phạm Quách Yến Xuân, Điều dưỡng 

trưởng khoa Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh 

viện Hùng Vương

5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, hộ sinh hạng 

III, nhân viên khoa Kế hoạch hóa gia đình, 

Bệnh viện Hùng Vương

68 
Bệnh viện 

Hùng 

Vương

Cải tiến quy trình 

phân tích các vùng 

hotspot trên gen HBB 

bằng cách xây dựng 

phần mềm phân tích 

kết quả giải trình tự 

Sanger

1. Ông Nguyễn Vạn Thông, Trưởng khoa Di 

truyền Y học, Bệnh viện Hùng Vương

2. Bà Đỗ Nguyễn Thảo Vy, Phó trưởng khoa 

Di truyền Y học, Bệnh viện Hùng Vương

3. Ông Lê Quang Tín, kỹ sư hạng III, nhân 

viên khoa Di truyền Y học, Bệnh viện Hùng 

Vương

4. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, kỹ sư hạng III, 

nhân viên phòng Công nghệ thông tin, Bệnh 

viện Hùng Vương

5. Bà Huỳnh Quốc Hương, kỹ sư hạng III, 

nhân viên khoa Di truyền Y học, Bệnh viện 

Hùng Vương

69 
Bệnh viện 

Hùng 

Vương

Chuẩn hóa kỹ thuật 

siêu âm đánh giá thai 

bám vết mổ cũ

1. Ông Nguyễn Đình Vũ, Trưởng khoa Chẩn 

đoán hình ảnh, Bệnh viện Hùng Vương

2. Ông Phạm Tùng Lâm, bác sĩ hạng III, nhân 

viên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện 

Hùng Vương

3. Bà Giang Hoài Vân, bác sĩ hạng II, nhân 

viên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện 

Hùng Vương

4. Bà Phạm Võ Thùy Linh, bác sĩ hạng II, 

nhân viên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh 
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viện Hùng Vương

5. Ông Nguyễn Duy, bác sĩ hạng III, nhân 

viên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện 

Hùng Vương

70 
Bệnh viện 

Hùng 

Vương

Nâng cao chất lượng 

chăm sóc trẻ non 

tháng từ 32-33 tuần 6 

ngày thông qua thực 

hiện KMC tại khoa 

Hậu phẫu

1. Bà Trương Thị Ánh Tuyết, Trưởng khoa 

Hậu sản A, Bệnh viện Hùng Vương

2. Bà Nguyễn Thanh Thanh, bác sĩ hạng III, 

nhân viên khoa Sơ sinh, Bệnh viện Hùng 

Vương

3. Bà Huỳnh Thị Ngọc Dung, Điều dưỡng 

trưởng khoa Hậu phẫu, Bệnh viện Hùng 

Vương

4. Bà Võ Thị Đẹp, hộ sinh hạng III, nhân viên 

khoa Hậu phẫu, Bệnh viện Hùng Vương

5. Bà Trương Thị Thu Ngân, hộ sinh hạng III, 

nhân viên khoa Hậu phẫu, Bệnh viện Hùng 

Vương

71 
Cơ quan Sở 

Y tế

Tiêu chí chất lượng áp 

dụng cho Trung tâm 

kiểm chuẩn xét 

nghiệm

1.    Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám 

đốc, Sở Y tế

2.     Ông Đặng Minh Sang, Chuyên viên 

Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế

3.    Bà Cao Thị Hồng Phúc, Phó trưởng 

phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Nhi 

đồng 2

4. Bà Phạm Thị Hoàng Diễm, Chuyên viên 

Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế

72 
Cơ quan Sở 

Y tế

Bộ tiêu chí chất lượng 

áp dụng cho Trung 

tâm Cấp cứu 115, 

Trạm cấp cứu vệ tinh 

115 và Cơ sở cấp cứu 

ngoại viện

1.Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở 

Y tế;

2.Bà Nguyễn Thị Thoa, Trưởng Phòng 

Nghiệp vụ Y, Sở Y tế;

3. Bà Lữ Mộng Thùy Linh, Phó Trưởng 

Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế; 

4. Bà Lâm Tuyết Trinh, Bác sĩ (hạng III), 

Phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố.

5. Bà Cao Thị Hồng Phúc, Phó Trưởng phòng 

Quản lý chất lượng, Bệnh viện Nhi Đồng 2.

73 
Cơ quan Sở 

Y tế

Tiêu chuẩn chất lượng 

áp dụng cho các cơ sở 

khám bệnh chữa bệnh 

không có giường bệnh 

nội trú (điều kiện an 

toàn khi thực kỹ thuật 

có sử dụng biện pháp 

vô cảm bằng an thần 

đường tĩnh mạch, thực 

hiện kỹ thuật chuyên 

ngành nhãn khoa, thực 

hiện kỹ thuật chuyên 

khoa da liễu)

1. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc, Sở 

Y tế

2.  Bà Nguyễn Thị Thoa, Trưởng Phòng 

Nghiệp vụ Y, Sở Y tế

3. Bà Phạm Thị Hoàng Diễm, Chuyên viên 

Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế;

4. Ông Vũ Đình Dũng, Phó trưởng khoa Sinh 

phẩm, Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm 

Thành phố;

5. Ông Hà Hiếu Trung, Trưởng phòng Quản 

lý chất lượng, Bệnh viện Ung bướu
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74 
Cơ quan Sở 

Y tế

Khuyến cáo tăng 

cường triển khai các 

hoạt động an toàn 

người bệnh trong phẫu 

thuật tạo hình thẩm 

mỹ

1. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở 
Y tế
2. Bà Nguyễn Thị Thoa, Trưởng Phòng 
Nghiệp vụ Y, Sở Y tế
3. Ông Bùi Nguyễn Thành Long, Phó Trưởng 
Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế
4. Ông Đặng Minh Sang, chuyên viên Phòng 
Nghiệp vụ Y, Sở Y tế

75 
Cơ quan Sở 

Y tế

Mô hình trường - trạm 

trong chăm sóc sức 

khỏe răng miệng cho 

học sinh tiểu học tại 

các cơ sở giáo dục 

trên địa bàn Thành 

phố

1.Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám 
đốc Sở Y tế.
2.Bà Lữ Mộng Thùy Linh, Phó Trưởng 
Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế;
3. Bà Lê Duy Trầm Chi, chuyên viên Phòng 
Nghiệp vụ Y, Sở Y tế;
4. Ông Dương Anh Minh, Nhân viên Phòng 
Kế hoạch nghiệp vụ, Trung tâm y tế Quận 8;
5. Ông Trần Đức Định, Phó Trưởng phòng 
điều hành Phòng Công nghệ thông tin

76 
Cơ quan Sở 

Y tế

Chuyển đổi số dữ liệu 

khám sức khỏe học 

sinh trên địa bàn 

Thành phố

1.Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám 

đốc Sở Y tế;

2.Bà Lữ Mộng Thùy Linh, Phó Trưởng 

Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế;

3. Bà Lê Duy Trầm Chi, Chuyên viên Phòng 

Nghiệp vụ Y, Sở Y tế; 

4. Bà Lâm Tuyết Trinh, Bác sĩ (hạng III), 

Phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố;

5. Ông Vũ Việt Phương, chuyên viên phòng 

Công nghệ Thông tin, Sở Y tế


